NỘI DUNG PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU TUẦN 5:

Đại số: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
Bài 1: Kết quả phân tích đa thức 6x2y – 12xy2 là:
A. 6xy (x – 2y)
B. 6xy (x – y)
C. 6xy (x + 2y)
D. 6xy (x + y)
Bài 2: Điền đơn thức vào ô trống: 12x3y – 18xy = 󠅷󠅷 (2x2 – 3)
A. 6x3y    
B. 6xy   
C. 12xy         
D. 18xy
Bài 3: Phân tích đa thức x3 + 12x thành nhân tử ta được
A. x2(x + 12)
B. x (x2 + 12)
C. x (x2 – 12)
D. x2(x – 12)
Bài 4: Phân tích đa thức mx + my + m thành nhân tử ta được
A. m (x + y + 1)
B. m (x + y + m)
C. m (x + y) 
D. m (x + y – 1)
Bài 5: Đẳng thức nào sau đây là đúng:
A. y5 – y4 = y4(y – 1)               
B. y5 – y4 = y3(y2 – 1)
C. y5 – y4 = y5(1 – y)                
D. y5 – y4 = y4(y + 1)
Bài 6: Đẳng thức nào sau đây là sai:
A. y4 – y2 = y2(y2 – 1)               
B. y4 – y2 = y2 (y2 – y)
C. y4 – y2 = (y2 – y) (y2 + y)                
D. y4 – y2 = (y2 + y) (y2 – y)                
Bài 7: Tìm giá trị x thỏa mãn x2 – 2x = 0
A. x = 0; x = –1.
B. x = 0; x = 1
C.  x = -1
D. x = 0
Bài 8: Tìm nhân tử chung của biểu thức 5x2(5 – 2x) + 5 – 2x có thể là
A. 5 – 2x    
B. 5 + 2x    
C. 5x  
D. 5x2

Bài 9: Tìm giá trị x thỏa mãn 3x (x – 2) – x + 2 = 0
A. x = 2; x = 
B. x = –2; x = 
C. x = 2; x = 3
D. x = 2; x = 
Hình học: Đối xứng trục.
Bài 1: Hãy chọn câu đúng. Trục đối xứng của hình thang cân là:
A. Đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh bên của hình thang cân.
B. Đường chéo của hình thang cân.
C. Đường thẳng vuông góc với hai đáy của hình thang cân.
D. Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.
Bài 2: Hãy chọn câu đúng.
A. Hình thang cân có trục đối xứng là đường trung trực của hai đáy.
B. Tam giác có trục đối xứng là đường trung tuyến.
C. Tam giác có trục đối xứng là đường cao.
D. Hình thang vuông có đối xứng là đường trung bình của nó.
Bài 3: Hãy chọn câu đúng?
A. Tam giác đều có ba trục đối xứng.
B. Tam giác cân có hai trục đối xứng.
C. Tam giác có ba trục đối xứng.
D. Hình thang cân có hai trục đối xứng.
Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại B, các đường trung tuyến AA’, BB’, CC’. Trục đối xứng của tam giác ABC là:
A. AA’
B. BB’
C. AA’ và CC’
D. CC’
[image: Trắc nghiệm Đối xứng trục có đáp án]
Bài 6: Hãy chọn câu sai:
A. Nếu hai góc đối xứng nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.
B. Nếu hai tam giác đối xứng nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.
C. Nếu hai tam giác đối xứng nhau qua một đường thẳng thì chu vi của chúng bằng nhau.
D. Nếu hai tia đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.
Bài 7: Cho hình vẽ. Hãy chọn câu đúng:
[image: Trắc nghiệm Đối xứng trục có đáp án]
A. Điểm đối xứng với A qua đường thẳng d là A.
B. Điểm đối xứng với K qua đường thẳng d là K
C. Điểm đối xứng với A qua đường thẳng d là K
D. Điểm đối xứng với Q qua đường thẳng d là Q.
Bài 8: Cho hình vẽ. Hãy chọn câu sai.
[image: Trắc nghiệm Đối xứng trục có đáp án]
A. Điểm đối xứng với P qua đường thẳng QG là P’.
B. Điểm đối xứng với B qua đường thẳng QG là B’.
C. Điểm đối xứng với D qua đường thẳng QG là G.
D. Điểm đối xứng với G qua đường thẳng QG là G
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Đại số: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử.
Bài 1: Đa thức x2 – 6x + 9 được phân tích thành:
A. (x – 3) (x + 3)                            
B. (x – 3)2 
C. (x + 3)2                                       
D. (x + 9)2
Bài 2: Phân tích đa thức 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 thành nhân tử ta được
A. (x + 2y)3
B. (2x + y)3          
C. (2x – y)3 
D. (8x + y)3
Bài 3: Giá trị của x thỏa mãn x2 + 10x + 25 = 0
A. x = – 5      
B. x = 0     
C. x = 1      
D. x = 5
Bài 4: Tính giá trị biểu thức P = x3 – 2x2 + x với x = 11
A. 1100 
B. 1000 
C. 1001       
D. 1011
Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x2 + 10xy – 4x – 8y
A. (5x – 2y) (x + 4y)                          
B. (5x + 4) (x – 2y)
C. (x + 2y) (5x – 4)                            
D. (5x – 4) (x – 2y)
Bài 6: Đa thức x2 + x – 2ax – 2a được phân tích thành
A. (x + 2a) (x – 1)
B. (x – 2a) (x + 1)
C. (x + 2a) (x + 1)
D. (x – 2a) (x – 1)
Bài 7: Tính nhanh: 37.7 + 7.63 – 8.3 – 3.2
A. 700        
B. 620        
C. 640        
D. 670
Bài 8: Tính giá trị của biểu thức A = x2 – 5x + xy – 5y tại x = 5; y = – 8
A. – 3        
B. 3       
C. 0        
D. –13
Hình học: Đối xứng tâm. Luyện tập đối xứng tâm
Bài 1: Hãy chọn câu sai:
A. Điểm đối xứng với điểm M qua M cũng chính là điểm M.
B. Hai điểm A và B gọi là đối xứng với nhau qua điểm O khi O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
C. Hình bình hành có một tâm đối xứng.
D. Đoạn thẳng có hai tâm đối xứng.
Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Hai điểm M, N gọi là đối xứng nhau qua điểm I nếu …
A. I là trung điểm của đoạn MN
B. I là điểm nằm ngoài đoạn MN
C. I là điểm cách M một khoảng bằng ½
D. I là điểm chia đoạn MN thành tỉ số 2:3
Bài 3: Hãy chọn câu sai:
A. Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.
B. Đường tròn có tâm đối xứng chính là tâm của đường tròn.
C. Hình thang có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.
D. Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo.
Bài 4: Hình bình hành ABCD có tâm đối xứng là:
A. Điểm A
B. Điểm B
C. Giao điểm hai đường chéo
D. Hình bình hành ABCD không có tâm đối xứng
Bài 5: Cho hình bình hành ABEF. Gọi O là giao điểm của AE và BF. Trong các khẳng định sau:
  1. E và A đối xứng nhau qua O
  2. B và F đối xứng nhau qua O
  3. E và F đối xứng nhau qua O
  4. AB và EF đối xứng nhau qua O.
Có bao nhiêu khẳng định đúng?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 6: Tam giác ABC đối xứng với tam giác A’B’C’ qua O. Biết chu vi của tam giác A’B’C’ là 32cm. Chu vi của tam giác ABC là:
A. 32dm
B. 64cm
C. 16cm
D. 32cm
Bài 7: Tam giác ABC đối xứng với tam giác A’B’C’ qua O. Biết chu vi của tam giác A’B’C’ là 40cm. Chu vi của tam giác ABC là:
A. 32dm
B. 40cm
C. 20dm
D. 80dm
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Đại số: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương.
Bài 1: Phân tích đa thức x2 – 6x + 8 thành nhân tử ta được
A. (x – 4) (x – 2)
B. (x – 4) (x + 2)
C. (x + 4) (x – 2)
D. (x – 4) (2 – x)
Bài 2: Phân tích đa thức x2 – 7x + 10 thành nhân tử ta được
A. (x – 5) (x + 2)
B. (x – 5) (x – 2)
C. (x + 5) (x + 2)
D. (x – 5) (2 – x)
Bài 3: Đa thức a2 – 2ab + b2 – 25 được phân tích thành
A. (5 + a – b) (5 – a – b)           
B. (5 + a + b) (5 – a – b)  
C. (a – b – 5) (a + b + 5)           
D. (a – b – 5) (a – b + 5)
Hình học: Hình bình hành.
Bài 1: Hãy chọn câu sai.
A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
B. Hình bình hành có hai góc đối bằng nhau.
C. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
D. Hai bình hành có hai cặp cạnh đối song song.
Bài 2: Chọn câu sai. ABCD là hình bình hành. Khi đó:
A. AB = CD
B. AD = BC
C. [image: Trắc nghiệm Hình bình hành có đáp án]
D. AC = BD
Bài 3: Hãy chọn câu sai:
A. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
B. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành.
C. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
D. Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.
Hiển thị đáp án
Bài 4: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Tứ giác có hai đường chéo … thì tứ giác đó là hình bình hành”.
A. bằng nhau.
B. cắt nhau.
C. cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
D. song song.
Bài 5: Hãy chọn câu đúng. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu.
A. 
B. 
C. AB//CD, BC = AD
D. 
Bài 6: Hãy chọn câu đúng. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu.
A. [image: Trắc nghiệm Hình bình hành có đáp án]
B. AB = CD, BC = AD
C. AB // CD
D. BC = AD
Bài 7: Hãy chọn câu đúng. Cho hình bình hành ABCD có các điều kiện như hình vẽ, trong hình có:
[image: Trắc nghiệm Hình bình hành có đáp án]
A. 6 hình bình hành
B. 5 hình bình hành
C. 4 hình bình hành
D. 3 hình bình hành
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Đại số: Chia đơn thức cho đơn thức. Chia đa thức cho đơn thức.
Bài 1: Kết quả của phép chia 15x3y4: 5x2y2 là
A. 3xy2      
B. – 3x2y     
C. 5xy        
D. 15xy2
Bài 2: Chia đơn thức (–3x)5 cho đơn thức (–3x)2 ta được kết quả là
A. – 9x3       
B. 9x3         
C. 27x3       
D. – 27x3
Bài 3: Thương của phép chia (–3x4y + x3y – 2x2y2): xy bằng
A. – 3x3 + x2 – 2xy                   
B. 3x4y + x3 – 2x2y2
C. –12x2y + 4x – 2y2                
D. 3x2y – x + 2y2
Bài 4: Kết quả của phép chia (2x3 – x2 +10x): x là
A. x2 – x + 10
B. 2x2 – x + 10
C. 2x2 – x – 10
D. 2x2 + x + 10
Bài 5: Kết quả của phép chia (6xy2 + 4x2y – 2x3): 2x là
A. 3y2 + 2xy – x2                     
B. 3y2 + 2xy + x2
C. 3y2 – 2xy – x2                              
D. 3y2 + 2xy
Bài 6: Chia đa thức (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) cho đơn thức xy ta được kết quả là
A. 4xz4 + 2xyz2 – 3z                
B. 4xz4 + 2xyz2 + 3z
C. 4xz4 – 2xyz2 + 3z                
D. 4xz4 + 4xyz2 + 3z
Bài 7: Chọn câu đúng
A. 24x4y3: 12x3y3 = 2xy          
B. 18x6y5: (– 9x3y3) = 2x3y2
C. 40x5y2: (– 2x4y2) = – 20x       
D. 9a3b4x4: 3a2b2x2 = 3ab3x2
Hình học: Hình chữ nhật.
Bài 1: Hãy chọn câu sai. Hình chữ nhật có:
A. Bốn góc vuông.
B. Hai đường chéo giao nhau tại trung điểm mỗi đường.
C. Hai đường chéo vuông góc với nhau.
D. Các cạnh đối bằng nhau.
Bài 2: Hãy chọn câu sai. Cho ABCD là hình chữ nhật có O là giao điểm hai đường chéo. Khi đó:
A. AC = BD
B. AB = CD; AD = BC
C. AO = OB
D. OC > OD
Bài 3: Hãy chọn câu sai.
A. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.
B. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
C. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
D. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
Bài 4: Hãy chọn câu trả lời đúng. Hình thang cân ABCD là hình chữ nhật khi:
A. AB = BC
B. AC = BD
C. BC = CD
D. [image: Trắc nghiệm Hình chữ nhật có đáp án]
Bài 5: Chọn câu đúng, cho tứ giác ABCD có:
A. [image: Trắc nghiệm Hình chữ nhật có đáp án] thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật
B. AB = CD; AC = BD thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật
C. AB = BC; AD // BC, Â = 900 thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật
D. AB // CD; AB = CD thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Bài 6: Hãy chọn câu trả lời đúng. Hình bình hành ABCD là hình chữ nhật khi:
A. AB = BC
B. AC = BD
C. BC = CD
D. AC⊥ BD
Bài 7: Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 6cm, 8cm là:
A. 10cm
B. 9cm
C. 5cm
D. 8cm
Bài 8: Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm, 12cm là:
A. 6,5cm
B. 6cm
C. 13cm
D. 10cm
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